KHỐI 4
PHẦN II. CÂU HỎI TỰ LUẬN (từ 30 - 35 dòng)
Kể tên một số phương tiện giao thông công cộng mà em biết, lựa chọn một phương tiện và cho biết những việc nên làm khi tham gia giao thông bằng phương tiện đó.
Bài mẫu 1
Những năm gần đây, mỗi khi đi ngang qua tuyến đường sắt trên cao ở TP.HCM, em đều cảm nhận rõ sự thay đổi hiện đại của thành phố. Những đoàn tàu Metro chạy êm ái, sáng đèn, như biểu tượng của một TP.HCM năng động, văn minh hơn từng ngày. Chính vì vậy, trong số các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu hỏa, xe khách, em chọn tàu điện Metro để trình bày – vì đó là phương tiện mà em tin rằng học sinh chúng em sẽ gắn bó nhiều trong tương lai.
Metro không chỉ nhanh, an toàn mà còn giúp giảm kẹt xe – vấn đề mà mỗi người dân TP.HCM đều thấu hiểu. Việc sử dụng Metro đúng cách sẽ góp phần giữ gìn một môi trường giao thông văn minh. Vì vậy, mỗi bạn học sinh cần biết những việc nên làm khi tham gia giao thông bằng phương tiện hiện đại này.
[bookmark: _GoBack]Khi tham gia giao thông bằng Metro, chúng ta cần thực hiện một số việc để đảm bảo an toàn. Khi ở ga tàu, học sinh phải đứng sau vạch vàng, xếp hàng trật tự và không đùa giỡn gần mép sân ga. Khi lên tàu, cần nhường khách xuống trước, bám tay vịn nếu đứng và di chuyển vào trong để tránh chắn cửa. Trên tàu, chúng ta nên giữ trật tự, không ăn uống, nhường ghế cho người cần ưu tiên và không tựa vào cửa tàu. Khi xuống ga, phải quan sát kỹ và bước xuống cẩn thận theo đúng hướng dẫn. Thực hiện tốt các hành vi này giúp mỗi học sinh trở thành hành khách văn minh và góp phần xây dựng hình ảnh giao thông hiện đại, an toàn cho thành phố.

Bài mẫu 2 
Trong cuộc sống hằng ngày, em biết rất nhiều phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu hỏa, xe điện, máy bay hay tàu thủy. Mỗi loại phương tiện đều có những ưu điểm riêng, nhưng trong số đó, em thích nhất là tàu hỏa chở khách, bởi đây là phương tiện vừa an toàn, vừa mang lại cảm giác thoải mái khi di chuyển trên những quãng đường dài.
Tàu hỏa chở khách có nhiều toa được nối lại với nhau, chạy trên đường ray và di chuyển rất ổn định. Khi ngồi trên tàu, em có thể nhìn thấy cảnh vật hai bên đường trôi qua thật đẹp và rộng lớn. Không chỉ vậy, đi tàu hỏa thường ít say hơn so với đi xe khách vì tốc độ tàu khá đều và ít rung lắc mạnh.
Khi tham gia giao thông bằng tàu hỏa, chúng ta cần thực hiện nhiều việc để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Trước hết, cần đến ga đúng giờ và xếp hàng ngay ngắn khi lên tàu để tránh chen lấn, gây mất trật tự. Khi đã vào trong toa, chúng ta phải ngồi đúng vị trí ghi trên vé và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên đường sắt. Ngoài ra, không nên chạy nhảy, đùa giỡn hay thò đầu, thò tay ra ngoài cửa sổ vì rất dễ xảy ra tai nạn. Chúng ta cũng nên giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định để toa tàu sạch sẽ và mọi người cảm thấy thoải mái.
Nhờ tuân thủ những quy định đó, mỗi chuyến đi bằng tàu hỏa sẽ trở nên an toàn, văn minh và thú vị hơn. Em mong rằng trong tương lai sẽ có cơ hội được đi tàu hỏa nhiều lần nữa để khám phá những vùng đất mới và tận hưởng cảm giác bình yên khi tàu lăn bánh trên những đường ray dài bất tận.
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KH ? I 4   PH ? N II. CÂU H ? I T ?  LU ? N (t ?  30  -   35 dòng)   K ?  tên m ? t s ?  phương ti ? n giao thông công c ? ng mà em bi ? t, l ? a ch ? n m ? t phương ti ? n  và cho bi ? t nh ? ng vi ? c nên làm khi tham gia giao thông b ? ng phương ti ? n đó.   Bài m ? u 1   Nh ? ng năm g ? n đây, m ? i khi đi ngang qua tuy ? n đư ? ng s ? t trên cao  ?  TP.HCM, em đ ? u  c ? m nh ? n rõ s ?  thay đ ? i hi ? n đ ? i c ? a thành ph ? . Nh ? ng đoàn tàu Metro ch ? y êm ái, sáng  đèn, như bi ? u tư ? ng c ? a m ? t TP.HCM năng đ ? ng, văn minh hơn t ? ng ngày. Chín h vì  v ? y, trong s ?  các phương ti ? n giao thông công c ? ng như xe bu ýt, tàu h ? a, xe khách , em  ch ? n tàu đi ? n Metro đ ?  trình bày  –   vì  đó là phương ti ? n mà em tin r ? ng h ? c sinh chúng  em s ?  g ? n bó nhi ? u trong tương lai.   Metro không   ch ?  nhanh, an toàn mà còn giúp gi ? m k ? t xe  –   v ? n đ ?  mà m ? i ngư ? i dân  TP.HCM đ ? u th ? u hi ? u. Vi ? c s ?  d ? ng Metro đúng cách s ?  góp ph ? n gi ?  gìn m ? t môi  trư ? ng giao thông văn minh. V ì v ? y, m ? i b ? n h ? c sinh c ? n bi ? t nh ? ng vi ? c nên làm khi  tham gia giao thông b ? ng phương ti ? n hi ? n đ ? i này.   Khi tham gia giao thông b ? ng Metro, chúng ta c ? n th ? c hi ? n m ? t s ?  vi ? c đ ?  đ ? m b ? o an  toàn. Khi  ?  ga tàu,  h ? c sinh ph ? i đ ? ng sau v ? ch vàng, x ? p hàng tr ? t t ?  và không đùa gi ? n  g ? n mép sân ga. Khi lên tàu, c ? n như ? ng khách xu ? ng trư ? c, bám tay v ? n n ? u đ ? ng và di  chuy ? n vào trong đ ?  tránh ch ? n c ? a. Trên tàu, chúng ta nên gi ?  tr ? t t ? , không ăn u ? ng,  như ? ng gh ?  cho   ngư ? i c ? n ưu tiên và không t ? a vào c ? a tàu. Khi xu ? ng ga, ph ? i quan sát  k ?  và bư ? c xu ? ng c ? n th ? n theo đúng hư ? ng d ? n. Th ? c hi ? n t ? t các hành vi này giúp m ? i  h ? c sinh tr ?  thành hành khách văn minh và góp ph ? n xây d ? ng hình  ? nh giao thông hi ? n  đ ? i, an toàn   cho thành ph ? .     Bài m ? u 2    Tron g cu ? c s ? ng h ? ng ngày, em bi ? t r ? t nhi ? u phương ti ? n giao thông công c ? ng như xe  buýt, tàu h ? a, xe đi ? n, máy bay hay tàu th ? y. M ? i lo ? i phương ti ? n đ ? u có nh ? ng ưu đi ? m  riêng, nhưng trong s ?  đó, em thích nh ? t là   tàu h ? a ch ?  khách , b ? i đây là phương ti ? n  v ? a an toàn, v ? a mang l ? i c ? m giác tho ? i mái khi di chuy ? n trên nh ? ng quãng  đư ? ng dài.   Tàu h ? a ch ?  khách có nhi ? u toa đư ? c n ? i l ? i v ? i nhau, ch ? y trên đư ? ng ray và di chuy ? n  r ? t  ? n đ ? nh. Khi ng ? i trên tàu, em có th ?  nhìn th ? y c ? nh v ? t hai bên đư ? ng trôi qua  th ? t  đ ? p và r ? ng l ? n. Không ch ?  v ? y, đi tàu h ? a thư ? ng ít say hơn so v ? i đi xe khách v ì t ? c đ ?   tàu khá đ ? u và ít rung l ? c m ? nh.  

